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Chợ Tam Bảo gắn liền với lịch sử văn hóa dân tộc. Chợ chùa, cũng như cây đa
giếng nước, sân đình, thành dấu ấn văn hóa, mang màu sắc tâm linh ghi trong
tâm hồn người Việt.

Đâu đó, ẩn giữa cây xanh, ngói rêu của chùa chiền, đình miếu nơi
làng quê cũ là cái chợ nhỏ, mái rạ lợp vội vàng và sinh hoạt buôn bán
cũng vội vàng: đấy là chợ Tam Bảo. Nghe cái tên đã lạ, chợ Tam Bảo
là chợ gì? Sao lại gọi là chợ Tam Bảo!? Thì ra là do chợ gần chùa. Mà
nếu nói chợ gần chùa mà gọi là Tam Bảo thì cũng lạ. Tên rõ là Tam
Bảo, lấy tên từ chữ Tam Bảo như cái từ Tam Bảo chỉ ban Phật trong
việc thờ tự, hay Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, thì đây Tam Bảo chỉ cái
chợ ở cạnh chùa mà thôi. Thế nên, Tam Bảo chỉ là tên gọi khác cho
cái chợ gần chùa, nên hoặc gọi là chợ chùa đó, như chợ chùa Sủi,
chùa Hôm… Chợ Tam Bảo sinh hoạt theo phiên, cũng như bao cái chợ
phiên ở Việt Nam trong những năm 80 thế kỉ XX về trước. Phiên, lại
lấy ngày Rằm, ngày mồng Một làm chính phiên, nên việc tín ngưỡng ở
chùa, cũng lấy ngày đấy là chính. Chợ Tam Bảo cũng vì thế đượm
màu sắc tín ngưỡng. Chợ cóc, lụp xụp các túp mái lều nối vào nhau,
buôn bán nông sản trong làng, bánh trái hoa quả, vàng mã các thứ….
Được cái tiện, dân làng muốn đem lễ vật, cúng dàng Tam Bảo, từ gạo
đến khoai rau, các thứ hương hoa quả trà, được dân cúng dàng dâng
chư Phật, cầu quốc thái dân an, bảo hộ làng xã…

Chợ Tam Bảo có từ bao giờ?

Đến nay, căn cứ theo văn bia kiểu “Tam Bảo thị” còn lại, chúng ta được biết chợ
Tam Bảo hình thành khoảng thời Mạc, thế kỉ XVI, nhưng thịnh dần lên vào đầu
thế kỉ XVII. Điều này cũng phù hợp với sự phát triển của kinh tế làng xã và sự
phục hưng Phật giáo ở Đại Việt triều Lê. Đầu thế kỉ XVII, nhà Mạc hoàn toàn sụp
đổ, triều đình Lê Trung Hưng khôi phục lại Bắc Việt, chúa Trịnh phát triển mạnh
kinh tế các vùng, xã hội phát triển mạnh về kinh tế. Kinh tế làng xã vì thế cũng
nhiều thay đổi. Chùa chiền tông giáo được xây dựng. Văn bia Tân tạo Ngũ hành
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Tam bảo thị bi, ở Thiệu Hóa (Thanh Hóa) được dựng vòa năm Hoằng Định thứ
16 (1615); Cổ tích thị thí Tam bảo bi ở Hoằng Hóa (Thanh Hóa) dựng năm Vĩnh
Tộ 9 (1627); Tu tạo Tam Bảo thị bi ở Đông Anh (Hà Nội) dựng năm Khánh Đức 2
(1650); Hoa Lâm Tam Bảo thị bi ở Từ Sơn (Bắc Ninh) dựng năm 1656)…vv….đều
ghi chép lại quá trình dựng chùa và chợ. Như bia Hoa Lâm Tam Bảo thị bi ghi
“Chợ nằm giữa chùa và miếu nên dân quê tôn phụng được linh ứng ngầm giúp.
Giữa chợ có đường cái quan qua lại, người người tụ hội. Đúng là chỗ tốt đẹp
hàng đầu vậy. Cũng bởi từ xưa, kể cả những ngày họp chợ mỗi tháng sáu phiên
cho chí mùng một ngày rằm, người ta đều cúng dàng chốn dấu xưa đó, cho nên
chợ mới được gọi tên lành là chợ Tam Bảo”. Hoặc Tu tạo Tam Bảo thị bi: “sân
chùa đất bằng phẳng, có thể lập được khu chợ. Vì thế người xưa đã chọn, định
ra mỗi tháng vào 6 ngày mồng bốn, mười bốn, hai bốn, mồng chín, mười chín,
hai chín là ngày phiên chợ. Bốn phương tụ về, ngày sóc vọng thì cúng dàng,
chùa Tam Bảo đã thành chợ Tam Bảo”. Đã ghi rõ vì sao lại gọi chợ Tam Bảo,
cũng như khuôn viên văn hóa của chợ cũng như thời gian họp chợ theo phiên và
cúng dàng vào chùa thờ Phật.

Về sau, gần như khắp miền Bắc, thường xuất hiện các chợ Tam Bảo và đương
nhiên có lập bi kí ghi quá trình xây dựng. Có chùa đã xây dựng rồi mới có chợ,
có chùa trùng tu thì có chợ. Nhiều chợ Tam Bảo được bảo trợ xây dựng bởi các
quan lại, văn bia được soạn bởi văn nhân, tiến sĩ… Thường thì khuôn viên chùa
rộng rãi, làng xã họp bàn dựng chợ ngay trong khuôn viên đó, trước là chợ tạm,
sau thành chợ Tam Bảo. Chợ là chợ phiên và tính lấy ngày mồng một ngày rằm
làm cán cân chia đều ngày họp trong tháng theo ngày chẵn hay lẻ. Chợ Tam
Bảo hình thành từ đó, và kéo dài cho đến ngày nay.
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Cũng phải nói, chợ Tam Bảo không phải được lập ở những chùa lớn, thường gọi
là chùa Quan hay chùa Vua. Chùa có lịch sử lâu đời cũng hiếm có chợ Tam Bảo.
Đa phần, các chợ Tam Bảo được lập ở những chùa nhỏ, mang tính chất làng xã,
sinh hoạt vùng miền một khu vực nhỏ hẹp. Vì thế, chợ Tam Bảo chủ yếu phục
vụ trao đổi kinh tế làng xã ở phạm vi hẹp là một vùng nhỏ.

Chợ Tam Bảo ngày nay

Lịch sử mấy trăm năm, đến nay ở miền Bắc Việt Nam còn lưu đến gần trăm cái
bia ghi chép về chợ Tam Bảo. Tuy nhiên, số chợ có thể nhiều hơn số bia hiện
còn rất nhiều. Đến nay chợ Tam Bảo cũng không còn nhiều, đâu đó lãng thảng
trong làng xã, vẫn còn những chợ trước cổng chùa như chợ chùa Sủi (Hà Nội),
chợ chùa Nôm (Hưng Yên), chợ chùa đình Thổ Hà (Bắc Giang), chợ chùa Mía
(Sơn Tây – Hà Nội), chợ Chùa Chuông (Thanh Oai – Hà Nội), chợ Chùa Kiên
Trung (Nam Định), chợ chùa Vẽ (Đông Ngạc)... Tuy rằng chợ Tam Bảo không
còn nhiều như xưa nữa, có cái còn cái mất, nhưng hoạt động buôn bán ngày
càng sầm uất hơn trong thời kinh tế thị trường.
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Ngày nay, kinh tế làng xã đã khác, chợ phiên cũng gần như tuyệt tích, chợ Tam
Bảo vì thế thành chợ hàng ngày. Chợ Tam Bảo vẫn cạnh chùa, nhưng quy mô
cũng khác, rộng lớn hơn và cách biệt hoàn toàn với chùa chiền. Ngày Rằm,
mồng Một, dân chúng làng xã vẫn mua hoa hương, đem vào chùa thành kính
dâng chư Phật, cầu ngày tháng an bình. Tính chất tín ngưỡng và văn hóa của
chợ Tam Bảo gần như không thay đổi, có chăng thời thế đã khác, kinh tế hàng
hóa cũng khác nhiều, nhưng đâu đó vẫn còn những dấu ấn từ mấy trăm năm
kéo về, bảo lưu, gìn giữ nét văn hóa truyền thống trong làng xóm cho hậu thế.
Chợ Tam Bảo dù là chợ thị trường, nhưng cạnh chùa, vẫn là cái gì đặc biệt trong
quần thể văn hóa làng xã, lọt trong sự phát triển của kinh tế thị trường và sự
năng động, biến động và chuyển động của con người thời hiện đại.

Mấy trăm năm qua đi, chợ Tam Bảo gắn liền với lịch sử văn hóa dân tộc. Chợ
chùa, cũng như cây đa giếng nước, sân đình, thành dấu ấn văn hóa, mang màu
sắc tâm linh ghi trong tâm hồn người Việt. Để rồi, đi qua mỗi vùng miền, cảm
nhận văn hóa người Việt, ta lại gặp đâu đấy sự đầm ấm, sầm uất, kín kẽ và tâm
linh của cái chợ chùa, chợ Tam Bảo...

Tác giả: TS Phạm Văn Tuấn Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số tháng 3/2019

--------------------------------- TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1. Nguyễn Hùng Vĩ – Nguyễn Văn
Thanh: Tấm bia "Hoa Lâm tam bảo thị" (1656) Thêm một tư liệu đáng tin cậy về
Lý Công Uẩn và vùng Mai Lâm. 2. Lê Hồng Khánh: Chợ chùa và chợ phiên Tam
Bảo. 3. Đỗ Bích Tuyển: Giới thiệu một bài văn bia Tam Bảo. 4. Đinh Khắc Thuân:
Văn bia thời Mạc, nxb Hải Phòng. 5. Trịnh Khắc Mạnh chủ biên: Chợ truyền
thống Việt Nam qua tư liệu văn bia, Nxb KHXH, 2016.
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